	UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
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V/v Hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm học thêm
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	Kính gửi:
	- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT; PT liên cấp 2+3; 
- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX- HNDN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường chuyên nghiệp.


 

Để việc quản lý, tổ chức dạy thêm học thêm được thống nhất và đúng quy định tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Yên Bái; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG 
1.1. Tổ chức phổ biến những Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quy định dạy thêm học thêm) tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.

1.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý tổ chức dạy thêm học thêm.

1.3. Việc dạy thêm học thêm phải được phép của cơ quan quản lý và được thống nhất giữa người dạy, người học trên tinh thần tự nguyện.

1.4. Đảm bảo dạy đúng đối tượng, đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông: Không cắt xén nội dung, chương trình chính khoá để tổ chức dạy thêm, học thêm; nội dung, chương trình dạy thêm phải phù hợp đối tượng và nguyện vọng người học.

1.5. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký dạy thêm, học thêm trước khi tổ chức dạy thêm, học thêm. 

II. YÊU CẦU CỤ THỂ 
1. Dạy thêm học thêm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác
1.1- Ngoài công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch năm học, các trường không được ép buộc học sinh phải theo học các lớp học thêm dưới bất cứ hình thức nào.

1.2- Các trường THCS, THPT có nhu cầu tổ chức dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức, hiệu trưởng phải báo cáo bằng văn bản kế hoạch cụ thể (bộ môn, khối, số lớp, số học sinh, thời gian học thêm cho mỗi môn trong tuần, nội dung chương trình, cán bộ phụ trách, đơn xin học thêm của học sinh, mức thu tiền và thực hiện đầy đủ theo quy định dạy thêm học thêm). Khi được cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp đồng ý mới được triển khai thực hiện (Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trực thuộc phòng).

1.3- Trong quá trình thực hiện dạy thêm học thêm, hiệu trưởng phải chỉ đạo lập hồ sơ quản lý (kế hoạch, sổ đầu bài, hồ sơ tài chính…), chỉ đạo xây dựng chương trình dạy thêm hợp lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, để hoạt động dạy thêm học thêm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

1.4- Chỉ tổ chức dạy thêm học thêm trong hè cho học sinh lớp 9 ôn thi tuyển sinh vào trung học phổ thông và học sinh lớp 12 ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp hoặc xét tốt nghiệp lớp 9, hoàn thành chương trình lớp 5 tiểu học, những học sinh dân tộc chưa biết Tiếng Việt chuẩn bị bước vào lớp 1. Không mở các lớp dạy chương trình lớp 1 cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi.

2. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
2.1- Quy định chung:

- Tất cả các lớp dạy thêm học thêm đều phải thực hiện đầy đủ các quy định của UBND tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 và các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên không được ép học sinh học thêm (không được gây áp lực với học sinh không đi học thêm).

- Các tổ chức, cá nhân có lớp dạy thêm học thêm phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại điểm tổ chức lớp dạy thêm học thêm, không được tự ý thay đổi địa điểm lớp dạy thêm theo hồ sơ đã đăng ký. Cần tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, các đơn vị có trách nhiệm đến kiểm tra.

2.2- Quy định về điều kiện cơ sở vật chất:

Lớp học đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu tại Quyết định số: 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh trường học” cụ thể: 

- Phòng học đảm bảo thông gió, thoáng khí, xa nơi ồn ào, môi trường không bị ô nhiễm, có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng đầy đủ.

- Đủ bàn ghế, bảng đen đúng quy cách của một lớp học chính quy thuộc cấp học tương ứng.

- Diện tích bình quân từ 1,10 m2 đến 1,25 m2/ 1 học sinh. 

2.3- Điều kiện về giáo viên: 
Giáo viên dạy thêm phải có trình độ sư phạm đạt chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo quy định của cấp học, có phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ sức khỏe, giáo viên đương nhiệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm được nhà trường đánh giá xếp loại tốt cả 3 lĩnh vực, không trong thời gian bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật. Và phải đư­ợc cấp giấy phép dạy thêm của cơ quan thẩm quyền.
3. Hồ sơ, quy trình cấp phép
3.1- Hồ sơ xin cấp phép làm thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu);
- Danh sách giáo viên dạy thêm;
- Biên bản kiểm tra điều kiện mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng sư phạm có xác nhận hợp lệ, đối với giáo viên không đương nhiệm.
3.2- Hồ sơ quản lý: Danh sách giáo viên, danh sách học sinh, kế hoạch dạy thêm, sổ theo dõi việc học tập của học sinh, sổ đầu bài, nội dung chương trình dạy học, các loại hồ sơ về tài chính.

3.3- Quy trình cấp giấy phép:

- Các trường THPT, PT liên cấp 2+3, TT GDTX tỉnh, TT GDTX-HNDN các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, tổ chức và cá nhân ngoài nhà trường xin đăng ký dạy thêm đối với chương trình trung học phổ thông phải có đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu 1) trình Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH Sở có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; Giám đốc sở GD&ĐT xem xét và cấp phép)

- Các trường THCS, PTCS, tiểu học, các huyện, thị xã, thành phố các tổ chức và cá nhân ngoài nhà trường xin đăng ký dạy thêm đối với chương trình Tiểu học, THCS, phải có đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu 2) trình phòng Giáo dục và Đào tạo. Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, xem xét và cấp phép dạy thêm nếu được UBND huyện, thị xã, thành phố uỷ quyền.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu dạy thêm làm hồ sơ gửi nhà trường và đơn vị được phân cấp quản lý trong quy định dạy thêm học thêm. Cấp có thẩm quyền tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm. Hồ sơ thẩm định xong gửi tổ chức, cá nhân 01 bộ để quản lý và xuất trình khi kiểm tra; 01 bộ lưu cơ quan thẩm định. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ, mỗi hồ sơ thẩm định nộp 100.000đ lấy từ nguồn chi cho công tác quản lý tại Điều 8 của Quy định dạy thêm học thêm.

III. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 
1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
1.1- Quản lý dạy thêm học thêm đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; phổ biến hướng dẫn các trường, tổ chức cá nhân liên quan thực hiện quy định dạy thêm học thêm. 

1.2- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm học thêm, phát hiện nhân tố tích cực và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

1.3- Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm học thêm báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc mỗi kỳ học và những trư­ờng hợp đột xuất (nếu có).

2. Trách nhiệm của hiệu trư­ởng và ngư­ời đứng đầu các cơ sở giáo dục (gọi chung là thủ trư­ởng đơn vị cơ sở) 
Thực hiện theo Điều 12 chương IV của Quy định dạy thêm học thêm ngoài ra cần thực hiện một số nội dung:

2.1- Sau khi được phép, thủ trưởng đơn vị cơ sở có trách nhiệm tổ chức và quản lý các lớp dạy thêm học thêm trong nhà trường, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên do đơn vị quản lý.

2.2- Quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khoá đảm bảo đúng tiến độ quy định phân phối chương trình và nội dung của tiết học, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá học sinh, nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm.

2.3- Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các qui định về dạy thêm học thêm. Báo cáo tình hình dạy thêm học thêm theo quy định của cơ quan quản lý giáo dục.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trư­ờng
Thực hiện theo Điều 13 chương IV của Quy định dạy thêm học thêm, ngoài ra cần thực hiện một số nội dung:

3.1- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định về tổ chức dạy thêm học thêm.

3.2- Trực tiếp tổ chức quản lý, l­ưu trữ hồ sơ (về danh sách giáo viên, ngư­ời học), sổ sách, chứng từ thu- chi theo các quy định hiện hành.

3.3- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các cấp về toàn bộ quá trình tổ chức dạy thêm học thêm; báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng ban chuyên môn Sở ;
- Lưu: VT, TTr.
	GIÁM ĐỐC




Trần Xuân Hưng


 
Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
 
Tên tổ chức, cá nhân: .............................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:...............................................................................................
Sau khi nghiên cứu Quy định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT; Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm.
Tên cơ sở dạy thêm:.................................................................................................
Địa chỉ :…………………………………………………………………………................
Số phòng học :…………..trong đó…….………phòng loại……………..m2
                                                       ................ phòng loai.....................m2
                                                       ................ phòng loai.....................m2
Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ y tế.
Giáo viên: (Có danh sách kèm theo)
Thực hiện dạy thêm:

	Lớp
	Môn…
	Môn…
	Môn…
	Môn…

	
	Số lớp
	Số học sinh
	Số lớp
	Số học sinh

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Thời gian  tổ chức dạy học trong tuần cho một lớp:  (ghi chi tiết từ... giờ đến...giờ, thứ)

Số tiền thu:……….đồng/buổi/1 học sinh.

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm.

 

	Xác nhận của hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	………., ngày    tháng    năm 200

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có) 


 

Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố......
 
Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Quy định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT; Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm.
Tên cơ sở dạy thêm:................................................................................................
Địa chỉ :…………………………………………………………………………................
Số phòng học :…………..trong đó………....…phòng loại……………..m2
                                                       ................ phòng loai.....................m2
                                                       ................ phòng loai.....................m2
Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Giáo viên: (Có danh sách kèm theo)
Thực hiện dạy thêm:

	Lớp
	Môn…
	Môn…
	Môn…
	Môn…

	
	Số lớp
	Số học sinh
	Số lớp
	Số học sinh

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Thời gian tổ chức dạy học trong tuần cho một lớp: (ghi chi tiết từ... giờ đến...giờ, thứ)

Số tiền thu:……….đồng/buổi/1 học sinh. 

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm.

 

	Xác nhận của hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	………., ngày    tháng    năm 200

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có) 


 

	UBND xã, phường, thị trấn....
............................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	…………  , ngày      tháng     năm


 

BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện mở lớp dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
 
Căn cứ vào đơn đề nghị xin cấp phép mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường của:
Ông (bà).....................................................................................................
Chúng tôi gồm:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Kiểm tra điều kiện của địa điểm dạy học:
- Địa chỉ (số nhà, phố, phường, xã, thị trấn) ……………………………………………….....................................................
- Diện tích phòng học (m2/1 hs) ………………………………………………...
- Số học sinh (HS/lớp) …………………………………………………………...
- Số bàn ghế ……………………………………………………………………....
- Bảng……………………………Điều kiện về ánh sáng……………………….
- Các điều kiện khác phụ vụ cho dạy và học……………………………………
- Môi trường sư phạm, vệ sinh, an toàn, trật tự trị an………………………….

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

Kết luận (đủ hay không đủ điều kiện về địa điểm).........................................

…………………………………………………………………………………….…

 

	 
	UBND xã, phường, thị trấn
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

	Đơn vị............................
Trường..........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	…………  , ngày      tháng     năm


 

BIÊN BẢN
Kiểm tra tư cách cán bộ, giáo viên và điều kiện mở lớp dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
 
Căn cứ vào đơn đề nghị xin cấp phép mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường của:
Ông ( bà)..................................................................................................................
Về điều kiện mở lớp dạy thêm học thêm
Hội đồng kiểm tra của nhà trường gồm:

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

I. Kiểm tra tư cách cán bộ giáo viên
- Điều kiện về chuyên môn.......................................................................................
- ý thức trách nhiệm và kết quả công việc được giao...............................................
- Đạo đức, tác phong, sức khoẻ................................................................................
Kết luận (đủ hay không đủ điều kiện về tư cách cán bộ, giáo viên)..............
II. Kiểm tra điều kiện của địa điểm dạy học
- Địa chỉ (số nhà, phố, phường, xã, thị trấn) …………………………………………………………………………………….…

- Diện tích phòng học (m2/1 hs) ………………………………………………....
- Số học sinh ( hs/lớp) …………………………………………………………....
- Số bàn ghế ……………………………………………………………………....
- Bảng……………………………Điều kiện về ánh sáng………………………..
- Các điều kiện khác phụ vụ cho dạy và học……………………………………
- Môi trường sư phạm, vệ sinh, an toàn, trật tự trị an………………………….

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

Kết luận (đủ hay không đủ điều kiện về địa điểm):  ......................................

…………………………………………………………………………………….…

 

	 
	Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

